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NỘI DUNG BÁO CÁO
1. Mặt hàng sắt thép:
Trong tháng 11/2018, nhập khẩu thép về Việt Nam đạt 959 nghìn tấn với trị giá 740,9 triệu USD, giảm 15,31% về lượng và 13,12% về trị giá so với tháng 10/2018; giảm 19,25% về lượng và  6,31% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhập khẩu thép của các doanh nghiệp FDI trong tháng 11/2018 đạt 398,7 nghìn tấn với trị giá 344,6 triệu USD, giảm 4,25% về lượng và giảm 3,49% về trị giá so với tháng trước, giảm 2,38% về lượng nhưng tăng 11,75% về trị giá so với  tháng 11/2017.

Tính chung 11 tháng năm 2018, nhập khẩu thép về nước ta đạt 12,4 triệu tấn với trị giá 9,09 tỷ USD, giảm 10,69% về lượng nhưng tăng 9,92% về trị giá so với 11 tháng năm 2017. Trong đó, nhập khẩu thép của các doanh nghiệp FDI trong 11 tháng năm 2018 đạt 4,36 triệu tấn với trị giá 3,68 tỷ USD, giảm 3,82% về lượng nhưng tăng 16,67% về trị giá so với 11 tháng năm 2017.

1.1. Phương thức vận tải trong nhập khẩu:

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, lượng sắt thép nhập khẩu của Việt Nam trong 11 tháng đầu năm là từ đường biển vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất (chiếm 98,33%) nhập từ các thị trường như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Đài Loan (Trung Quốc) và đều tăng cả về lượng và kim ngạch, với mức tăng lần lượt là 18,20% và 42,05%.
Nhập khẩu bằng đường bộ duy nhất từ Trung Quốc, giảm 35,73% về lượng nhưng lại tăng 69,10% về kim ngạch; nhập khẩu bằng đường sắt tăng cả về lượng và kim ngạch và cũng chỉ từ Trung Quốc, tăng 33,53% về lương và 62,22% về kim ngạch... so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, có khoảng gần 50 nghìn tấn sắt thép được nhập khẩu qua hàng không từ Nhật Bản, Đức, Pháp, Trung Quốc, Thái Lan.
Trung Quốc vẫn là thị trường cung cấp thép lớn nhất cho nước ta. Trong tháng 11/2018, lượng thép nhập khẩu từ thị trường này chiếm tỷ trọng 46,51% tổng nhập khẩu thép của cả nước, tương đương 446 nghìn tấn, giảm 14,32% so với tháng 10/2018 nhưng tăng 2,6% so với tháng 11/2017. Giá thép nhập khẩu trung bình chung của Trung Quốc trong tháng 11/2018 đạt mức 730 USD/tấn, tăng 0,56% so với tháng 10/2018 và tăng 3,84% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng lượng thép nhập khẩu từ Trung Quốc 11 tháng năm 2018 đạt 5,76 triệu tấn, giảm 11,97% so với cùng kỳ năm 2017, chiếm tỷ trọng 46,43% tổng nhập khẩu thép của cả nước. Các thị trường nhập khẩu lớn tiếp theo trong tháng 11/2018 là Nhật Bản chiếm 20,99%; Hàn Quốc chiếm 12,26%; Đài Loan chiếm 8,91%...

Trong 11 tháng năm 2018, nhập khẩu từ nhiều thị trường tăng cao so với cùng kỳ năm trước như: Ukraine tăng 771,7%; Canada tăng 251,2%; Hoa Kỳ tăng 199,2%; Nga tăng 143,7%…

Hình 1: Cơ cấu phương thức vận tải trong nhập khẩu sắt sắt thép 11 tháng đầu năm 2018
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1.2. Phương thức giao hàng nhập khẩu
 Trong 11 tháng đầu năm 2018, phương thức giao hàng được sử dụng chủ yếu trong nhập khẩu sắt thép vẫn là CFR, chiếm khoảng 73,46% về lượng và 75,02% về trị giá nhập khẩu sắt thép. Nhập khẩu bằng phương thức giao hàng này chủ yếu từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ.

Tiếp theo là phương thức CIF chiếm khoảng 22,63% về lượng và 30,95% về trị giá. Phương thức giao hàng CIF được sử dụng cho các lô hàng sắt thép nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ôxtrâylia.
Phương thức giao hàng FOB chỉ chiếm 1,60% về lượng và 1,83% về giá trị, chủ yếu là với các đơn hàng nhập khẩu từ Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc).
Ngoài các phương thức trên nhập khẩu thép còn qua các phương thức khác như: DDU, DAP, FAS, EXW, FCA… với mức tăng trưởng khá mạnh cả về lượng và kim ngạch so với cùng kỳ và từ các thị trường như: Nhật Bản, Philippines, Các TVQ Arập Thống nhất, Hàn Quốc, Trung Quốc.

Hình 2: Cơ cấu phương thức giao hàng trong nhập khẩu sắt thép  trong 11 tháng đầu năm 2018
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1.3. Cảng biển, cửa khẩu nhập khẩu
Trong 11 tháng đầu năm 2018, sắt thép được nhập khẩu về Việt Nam nhiều nhất là qua các cảng, cửa khẩu như Cảng Cát Lái (Tp Hồ Chí Minh) chiếm 13,03% tổng lượng sắt thép nhập khẩu của cả nước và chủ yếu qua các thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc); Cảng Bến Nghé (Tp Hồ Chí Minh) đứng thứ 2 chiếm 12,81% qua các thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Inđônêsia; Cảng Tân Thuận đứng thứ 3 chiếm 12,30% qua 3 thị trường chính Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)…

Ngoài các cảng cửa chính trên, các doanh nghiệp trong nước còn nhập khẩu mặt hàng này qua các cảng/của khẩu khác như: Cảng Hoàng Diệu, Cảng Posco, Cảng Lotus, Bến cảng Tổng hợp Thị Vải… với lượng nhập khẩu trên 600 nghìn tấn và đều tăng khá so với cùng kỳ năm ngoái.

Xét về biến động so với cùng kỳ năm trước thì lượng hàng sắt thép nhập khẩu qua các cảng trong 11 tháng đầu năm nay hầu hết đều tăng khá so với cùng kỳ năm ngoái. Số cảng giảm chỉ chiếm khoảng 20% như: Cảng Tân Cảng Cái Mép - Thị Vải, giảm; Cảng Lotus/Cảng Bông Sen (Hồ Chí Minh); Cảng SP-PSA (Vũng Tàu)… và qua các thị trường như:  Hàn Quốc, Nhật Bản, Ôxtrâylia, Brunei, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Dominica…

Hình 3: Cơ cấu cảng, cửa khẩu trong nk sắt thép  trong 11 tháng đầu năm 2018
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Bảng 1:  Các cảng biển, cửa khẩu nhập khẩu sắt thép của Việt Nam trong 11 tháng đầu năm 2018
	Cửa khẩu/Cảng
	11 Tháng /2018
	Thay đổi so 11T/2017 (%)
	Thị trường đối tác chủ yếu

	
	Lượng (tấn)
	Trị giá (Usd)
	Lượng (%)
	Trị giá (%)
	

	Cảng Cát Lái (Tp Hồ Chí Minh)
	1.395.007
	1.362.534.962
	62,09
	79,45
	Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc)

	Cảng Tân Thuận (Tp Hồ Chí Minh)
	1.322.634
	814.042.652
	33,60
	60,63
	Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)

	Cảng Hoàng Diệu (Tp Hải Phòng)
	1.298.701
	816.461.413
	78,56
	107,81
	Nhật Bản,Trung Quốc,  Hồng Kông (Trung Quốc), Ukraina

	Cảng POSCO (Tp Vũng Tàu)
	1.126.174
	860.499.862
	3,06
	20,22
	Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc

	Cảng Bến Nghé (Tp Hồ Chí Minh)
	1.369.328
	830.964.566
	34,46
	65,72
	Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Inđônêsia

	Cảng Lotus  (Tp Hồ Chí Minh)
	993.022
	631.926.630
	-15,59
	6,50
	Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)


	Cảng SP-PSA  (Tp Vũng Tàu)
	277.109
	110.519.779
	-25,26
	-20,67
	Mỹ, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc)

	Tân Cảng Hải Phòng (Tân Cảng Đình Vũ)
	345.653
	274.494.663
	88,24
	97,16
	Nga, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc

	Cảng Quốc tế Thị Vải
	333.658
	136.981.450
	5.766
	3.689
	Mỹ, Nhật Bản

	Bến cảng Tổng hợp Thị Vải
	611.967
	343.287.011
	80,51
	113,75
	Nhật Bản,Đài Loan (Trung Quốc)

	Cảng SITV  (Tp Vũng Tàu)
	597.001
	277.457.234
	43,09
	91,10
	Ôxtrâylia,Philippines,  Hồng Kông (Trung Quốc), Trung Quốc

	Cảng Quốc tế SP-SSA (SSIT)
	211.170
	123.550.590
	-44,99
	-31,28
	Trung Quốc, CH Dominica

	Cảng Nam Đình Vũ
	116.145
	142.827.580
	
	
	Trung Quốc, Mỹ, Hồng Kông (Trung Quốc)

	Cảng Cái Lân (Quảng Ninh)
	340.965
	134.235.846
	242,61
	359,03
	Nhật Bản, Hồng Kông (Trung Quốc), Philippines

	Cảng Đoạn Xá - Hải Phòng
	341.586
	227.205.557
	70,21
	104,69
	Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Inđônêsia

	Khác
	4.875.204
	2.942.970.698
	-8,22
	10,62
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1.4. Thông tin liên quan:
Bộ Công Thương giữ nguyên áp thuế tới 29% với thép chữ H từ Trung Quốc

Ngày 12/11/2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 4243/QĐ-BCT về việc giữ nguyên việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số mặt hàng thép hình chữ H có xuất xứ từ nước Trung Quốc và Hàn Quốc.
Trong thời hạn 60 ngày trước khi kết thúc 01 năm kể từ ngày có Quyết định này, các bên liên quan theo quy định tại Điều 59 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại, có thể nộp hồ sơ yêu cầu rà soát.
Trước đó, ngày 21/8/2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 3283/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với một số mặt hàng thép hình chữ H nhập khẩu vào Việt Nam, có xuất xừ Trung Quốc, có mã HS 7216.33.00, 7228.70.10, 7228.70.90.
Cụ thể có 4 công ty sản xuất thép bao gồm Heibei Jinxi Iron and Steel Group Co., Ltd., Hebei Jinxi Section Steel Co., Ltd., Rizhao Steel Holding Group Co., Ltd. và Rizhao Medium Section Mill Co., Ltd. cùng với 10 công ty thương mại phải chịu mức thuế chống bán phá giá chính thức là từ 20,48% - 22,9%. Đối với các công ty sản xuất, xuất khẩu không hợp tác, mức thuế chống bán phá giá chính thức là 29,17%.
Ngày 30/3/2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1105/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm thép mạ (còn gọi là tôn mạ) nhập khẩu vào Việt Nam.
Theo đó, sản phẩm thép mạ (còn gọi là tôn mạ) nhập khẩu vào Việt Nam được phân loại theo mã HS: 7210.41.11; 7210.41.12; 7210.41.19; 7210.49.11; 7210.49.12; 7210.49.13; 7210.49.19; 7210.50.00; 7210.61.11; 7210.61.12; 7210.61.19; 7210.69.11; 7210.69.12; 7210.69.19; 7210.90.10; 7210.90.90; 7212.30.10; 7212.30.20; 7212.30.91; 7212.30.99; 7212.50.11; 7212.50.12; 7212.50.19; 7212.50.21; 7212.50.22; 7212.50.29; 7212.50.91; 7212.50.92; 7212.50.99; 7212.60.10; 7212.60.20; 7212.60.90; 7225.92.90; 7226.99.11; 7226.99.91, có xuất xứ từ Trung Quốc (bao gồm Hồng Kông) và Hàn Quốc.
2. Mặt hàng nhựa:

Trong những năm qua, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp đầu tư thiết bị công nghệ hiện đại để tái chế chất thải. Đặc biệt, lĩnh vực tái chế nhựa không chỉ góp phần giảm lượng chất thải nhựa thải ra môi trường, mà còn tạo ra nguyên liệu phục vụ cho sản xuất các sản phẩm nhựa, nhằm hạn chế việc nhập khẩu nguyên liệu từ nước ngoài. Nếu đẩy mạnh tái chế nhựa trong nước, chúng ta có thể đáp ứng được 50% nguyên liệu cho ngành sản xuất nhựa.
Để hạn chế tình trạng nhập khẩu phế liệu nhựa cũng như xử lý tốt nguồn thải nhựa trong nước, Chính phủ đã và đang kêu gọi, khuyến khích các doanh nghiệp (DN) đầu tư công nghệ để thực hiện việc tái chế rác thải nhựa.

Hiện dư địa tăng trưởng của ngành nhựa Việt Nam còn rất lớn, cả xuất khẩu và tiêu thụ trong nước. Tuy nhiên, hiện tại, các đơn vị sản xuất tại Việt Nam chỉ làm nguyên liệu đầu cuối nên dẫn đến phụ thuộc nước ngoài (80% nguyên liệu nhựa nhập khẩu). Một trong những nguyên nhân khiến ngành nhựa phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu là do nền công nghiệp tái chế nhựa của Việt Nam chưa phát triển.

Theo thống kê sơ bộ, trong tháng 11 năm 2018, nhập khẩu nguyên liệu nhựa vào Việt Nam đạt 529,89 nghìn tấn, trị giá 839,32 triệu USD, giảm 0,1% về lượng và giảm 2,3% về trị giá so với tháng trước; so với cùng kỳ năm trước, tăng 28,9% về lượng và tăng 30,4% về trị giá. Tổng nhập khẩu nguyên liệu nhựa trong 11 tháng đầu năm nay đạt 5,1 triệu tấn, trị giá 8,32 tỷ USD, tăng lần lượt 13,7% về lượng và 25% về trị giá so với 11 tháng đầu năm 2017.

Trong tháng 11 năm 2018, có trên 30 thị trường cung cấp nguyên liệu nhựa vào Việt Nam, trong đó, các thị trường cung cấp chính là ASEAN, Hàn Quốc, Ả rập Xê út, Đài Loan...theo đó:

Nhập khẩu từ ASEAN đạt cao nhất đạt 109,69 nghìn tấn với trị giá 163,13 triệu USD, giảm 2% về lượng và giảm 4% về trị giá so với tháng trước. Tính chung 11 tháng đầu năm 2018, nhập khẩu nguyên liệu nhựa từ ASEAN đạt 1,09 tỷ tấn với trị giá 1,67 tỷ USD, tăng 25% về lượng và 37,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. Trong khối ASEAN thì các thị trường xuất khẩu chính là Thái Lan, Singapore, Malaysia..

2.1. Phương thức vận tải

Trong 11 tháng đầu năm nay, giá trị nhập khẩu mặt hàng nhựa qua các thị trường đều tăng khá với mức tăng trên 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Qua đường biển dẫn đầu chiếm 84,39% tỷ trọng, tăng 17,31% nguồn cung từ các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Mỹ, ả Rập Xê út, Hồng Kông (Trung Quốc), Inđônêsia, Ấn Độ, Đức, Các TVQ Arập Thống nhất.
Giá trị nhập khẩu mặt hàng này bằng đường hàng không đứng thứ 2, chiếm 10,81% tỷ trọng, tăng 5,35% từ các thị trường: Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Mỹ, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Thụy Sỹ, Singapore, Đức, Malaysia, Italia, Anh, Philippines, Pháp, Hà Lan.
Ngoài ra nhập khẩu mặt hàng này qua đường bộ và đường sắt nhưng chỉ chiếm phần nhỏ, qua đường bộ đạt 545,1 triệu USD (chiếm 3,89% tỷ trọng), tăng 13,39% qua các thị trường như: Trung Quốc, Papua New Guinea, Lào, Hồng Kông (Trung Quốc), Thái Lan, ả Rập Xê út, Nhật Bản, Campuchia, Dimbabue, Malaysia, Hàn Quốc, Singapore, Ba Lan.
Hình 4: Cơ cấu phương thức vận tải trong NK nhựa và SP từ nhựa trong 11 tháng đầu năm 2018 (% tính theo trị giá, đvt: Usd)
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2.2. Phương thức giao hàng

Trong 11 tháng đầu năm 2018, nhựa được nhập khẩu về Việt Nam nhiều nhất bằng phương thức CIF (63,48% tổng giá trị nhựa nhập khẩu), tăng 14,28% so với tháng 11/2017 và từ các thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Nhật Bản, Singapore, Malaysia, Mỹ, Ả Rập Xê út, Hồng Kông (Trung Quốc), Inđônêsia, Ấn Độ, Các TVQ Arập Thống nhất, Qata.

Nhập khẩu bằng phương thức FOB đứng thứ 2 (chiếm 9,86%), tăng 9,52% từ các thị trường như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Inđônêsia, Italia, Mỹ, Ấn Độ, Đức.

Nhập khẩu bằng phương thức DDP tăng mạnh nhất trong 11 tháng qua, tăng 121,59% nhưng chỉ đạt 23,3 triệu USD và chủ yếu dùng cho các lô hàng nhập khẩu từ các thị trường: Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Hồng Kông (Trung Quốc), Mêhicô, Mỹ, Philippines, Italia, Pháp, Đức

Ngoài ra, nhập khẩu mặt hàng này còn theo các phương thức khác như: CFR (chiếm 9,04%) tăng 28,87%; CIP (chiếm 4,27%), tăng 13,71%; EXW (chiếm 3,99), tăng 55,26%... so với cùng kỳ năm ngoái. 
Hình 5: Cơ cấu phương thức giao hàng trong NK nhựa và SP từ nhựa 11 tháng 
năm 2018 (% tính theo trị giá; đvt: usd)
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2.3. Cảng/cửa khẩu nhập khẩu
Nhập khẩu nhựa qua cảng Cát Lái (Tp. Hồ Chí Minh) trong 11 tháng đầu năm đạt 6,7 triệu USD, chiếm khoảng 59,79% tổng trị giá nhập khẩu nhựa và sản phẩm nhựa của cả nước, được thực hiện từ các thị trường: Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Singapore, Mỹ, Malaysia, Hồng Kông (Trung Quốc), Ả Rập Xê út, Inđônêsia, Đức, Ấn Độ, Các TVQ Arập Thống nhất, Kô-eot

Đứng thứ 2 là Tân Cảng Hải Phòng với hơn 1 USD, chiếm 10,22% giá trị nhựa nhập khẩu trong tháng, từ các thị trường chính như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Ả Rập Xê út, Trung Quốc, Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc), Qata, Inđônêsia, Ấn Độ, Thái Lan, Mỹ, Các TVQ Arập Thống nhất, Ôxtrâylia

Nhập khẩu qua các cảng khác cũng đều có mức tăng trưởng khá về trị giá như: Cảng Đình Vũ - Hải Phòng, tăng 4,82%; GREEN PORT (Tp Hải Phòng) tăng 15,19%; Cửa khẩu Hữu Nghị (Tp Lạng Sơn), tăng 12,26%; Đình Vũ Nam Hải, tăng 3,39%... Trong đó, cảng có sự tăng trưởng mạnh nhất vẫn là Cảng Đặng Xá (Tp Hải Phòng), tăng  985,4%  qua các thị trường  Kô-eot, Malaysia, Ấn Độ, Mali
Hình 6: Cơ cấu cảng/cửa khẩu trong NK nhựa và SP từ nhựa 11 tháng năm 2018 
(% tính theo trị giá, đvt: Usd)
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Bảng 2:  Top 20 cảng biển, cửa khẩu nhập khẩu nhựa của Việt Nam trong 11tháng đầu năm 2018
	Cảng/cửa khẩu
	11T/2018
(USD)
	11T/2018
so 11T/2017 (%)
	Thị trường cung cấp

	Cảng Cát Lái (Tp Hồ Chí Minh)
	6.743.201.857
	18,37
	Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Singapore, Mỹ, Malaysia, Hồng Kông (Trung Quốc), Ả Rập Xê út, Inđônêsia, Đức, Ấn Độ, Các TVQ Arập Thống nhất, Kô-eot

	Tân Cảng Hải Phòng (Tân Cảng Đình Vũ)
	1.153.097.781
	-3,09
	Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Ả Rập Xê út, Trung Quốc, Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc), Qata, Inđônêsia, Ấn Độ, Thái Lan, Mỹ, Các TVQ Arập Thống nhất, Ôxtrâylia

	Cảng Đình Vũ - Tp Hải Phòng
	641.095.905
	4,82
	Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Hồng Kông (Trung Quốc), Inđônêsia, Mỹ, Các TVQ Arập Thống nhất, Đức, Canađa, Bỉ, Philippines, Malaysia, Tây Ban Nha

	GREEN PORT (Tp Hải Phòng )
	584.954.750
	15,19
	Hàn Quốc, Singapore, Mỹ, Thái Lan, Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Malaysia, Nhật Bản, Ấn Độ, Ả Rập Xê út, Đài Loan (Trung Quốc), Oman, Nga,

	Đình Vũ Nam Hải
	513.465.413
	3,94
	Trung Quốc, Singapore, Ả Rập Xê út, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ, Malaysia, Hàn Quốc, Qata, Hồng Kông (Trung Quốc), Các TVQ Arập Thống nhất, Ấn Độ, Nhật Bản

	Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn)
	466.477.468
	12,16
	Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Papua New Guinea, Hàn Quốc, Nhật Bản

	PTSC Đình Vũ
	187.679.414
	64,08
	Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Hồng Kông (Trung Quốc), Thái Lan, Hàn Quốc, Chilê, Ôxtrâylia, Ba Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Pháp, Philippines, Italia

	Cảng Tiên Sa (Tp Đà Nẵng)
	173.289.076
	13,27
	Hồng Kông (Trung Quốc), Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Ả Rập Xê út, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Mỹ, Đức, Mêhicô, Malaysia, Hà Lan, Ấn Độ,

	Tân Cảng 128
	134.795.500
	93,36
	Thái Lan, Singapore, Trung Quốc, Ả Rập Xê út, Malaysia, Inđônêsia, Mỹ, Hồng Kông (Trung Quốc), Các TVQ Arập Thống nhất, Hàn Quốc, Philippines, Đức, Ấn Độ, ,

	Cảng Vict
	130.441.262
	-11,90
	Thái Lan, Singapore, Ả Rập Xê út, Nhật Bản, Oman, Mỹ, Hàn Quốc, Qata, Pháp, Trung Quốc, Hà Lan, Đức, Bỉ

	Cảng Hải An
	134.893.856
	-17,09
	Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Canađa, Philippines

	Cảng Hải Phòng
	95.682.494
	-10,80
	Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc, Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Mỹ, Ấn Độ, Ả Rập Xê út, Malaysia, Đức, Tây Ban Nha

	Cảng ICD Phước Long 3 (TP.HCM)
	62.377.815
	-23,75
	Mỹ, Singapore, Đức, Trung Quốc, Malaysia, Nhật Bản, Hồng Kông (Trung Quốc), Hàn Quốc, Anh, Bỉ, Thái Lan, Inđônêsia, Tây Ban Nha, Braxin

	Tân Cảng (189)
	48.751.377
	-20,45
	Trung Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Singapore

	Nam Hai
	72.868.773
	-45,27
	Trung Quốc, Hàn Quốc, Ả Rập Xê út, Hồng Kông (Trung Quốc), Ấn Độ, Mỹ, Italia, Đức, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc)

	Cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh)
	43.098.249
	33,37
	Trung Quốc, Papua New Guinea, Nhật Bản, Dimbabue, Ba Lan, Pakixtan, Hồng Kông (Trung Quốc)

	Cảng ICD Phước Long 1 (TP.HCM)
	26.786.368
	346,52
	Ả Rập Xê út, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Inđônêsia

	Cửa khẩu Cốc Nam (Lạng Sơn)
	9.782.287
	40,65
	Nhật Bản, Bỉ, Thái Lan, Anh, Mỹ, Hồng Kông (Trung Quốc), Ấn Độ, Các TVQ Arập Thống nhất, Trung Quốc, Tây Ban Nha,

	Cảng CÁI MÉP - TCIT (Tp Vũng Tàu)
	32.815.912
	123,57
	Nhật Bản

	Cảng Tân Cảng - Cái Mép (Tp Vũng Tàu)
	22.449.228
	-47,46
	Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông (Trung Quốc), Trung Quốc


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan

2.4. Thông tin liên quan:

Sau Malaysia, Việt Nam, Thái lan sẽ ngưng toàn bộ việc nhập khẩu rác nhựa vào năm 2021

Sở Công trình Công nghiệp Thái lan đã cho biết đã thực hiện việc ngưng các thương vụ nhập khẩu liên quan, tuy nhiên sẽ còn hai năm trước khi các giấy phép hiện nay hết hạn và chính sách đã được thực hiện đầy đủ. Tiếp theo lệnh cấm nhập khẩu phế liệu nhựa của Trung Quốc vào đầu năm 2018, các quốc gia Đông Nam Á đã trở thành các điểm đến chọn lọc cho các nước như Mỹ, Anh và Đức xuất khẩu rác của họ.

Căn cứ vào một nghiên cứu mới đây về lệnh cấm nhập khẩu của Trung Quốc thì đa phần rác nhựa bao gồm bao bì thực phẩm, thức uống, và thuốc lá, và hầu như là loại chỉ dùng một lần. Số này ước tính chiếm 61% rác trên các bãi biển toàn cầu.

Rác nhựa tại Malaysia và Việt Nam
Quyết định của Thái Lan tiếp theo sau các quốc gia láng giềng là Malaysia, Việt Nam sau khi họ đã ban hành các chính sách tương tự. Chỉ mới vài ngày trước, Mã Lai đã ban hành một lệnh cấm lâu dài đối với nhập khẩu rác nhựa. 

Theo bộ trưởng Nhà nước địa phương và Nhà ở Zuraida Kamaruddin, sẽ loại trừ dần tất cả các loại nhựa nhập khẩu trong vòng ba năm. Trong khoảng tháng 1 và tháng 7, 2018 Mã Lai đã tiếp nhận gần 500,000 tấn rác nhựa từ hải ngoại.

Việt Nam cũng đã dừng cấp giấy phép nhập khẩu rác nhựa vào đầu năm nay, sau khi Bộ tài nguyên và Môi trường (MONRE) của họ công bố có khoảng 6000 công te nơ rác đang chất đống ngoài cảng Việt Nam.

Quản lý rác nhựa sinh hoạt tại Thái Lan

Thái Lan đứng thứ sáu trong danh sách các nước trên toàn cầu gây ô nhiểm nhựa. Rác thường được các cơ quan địa phương thu gom trong đó nhiều đơn vị không thể nào xử lý cho phù hợp do thiếu chuyên môn, cơ sở và/ hoặc tiền. Điều này có nghĩa là thay vào đó rác được thải ra các bãi chôn rác, trôi vào các dòng nước, sông ngòi và đại dương.

3. Mặt hàng máy móc thiết bị:
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 11/2018 nhập khẩu máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng của nước ta đạt trên 3,06 tỷ USD, tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2017. Tính đến hết 11 tháng năm 2018 nhập khẩu mặt hàng máy móc thiết bị của nước ta đạt trên 30,66 tỷ USD, giảm 0,2% so với cùng kỳ năm trước. 

Nhập khẩu máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 11/2018 đạt trên 1,7 tỷ USD, tăng 2,9% so với tháng trước và tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2017 và chiếm 55,7% tổng kim ngạch nhập khẩu máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng của nước ta trong tháng 11/2018. Tính chung 11 tháng năm 2018, nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI đạt 17,35 tỷ USD, giảm 3,1% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 57% tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước. 

3.1. Phương thức giao hàng:
Xét về phương thức giao hàng trong nhập khẩu máy móc thiết bị, trong 11 tháng đầu năm 2018, phương thức giao hàng CIF được sử dụng cho 42,22% lượng máy móc tương ứng với khoảng 2,5 triệu trị giá máy móc được nhập khẩu theo phương thức này, từ các thị trường như: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Hồng Kông (Trung Quốc), Thái Lan, Singapore, Hà Lan, Ấn Độ, Bỉ, Italia, Mỹ, Đức, Anh, Malaysia, Inđônêsia

Nhập khẩu bằng FOB chiếm 20,22% từ các thị trường Hồng Kông (Trung Quốc), Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Inđônêsia, Đức, Pháp, Malaysia, Ấn Độ, Anh, Italia, Hà Lan Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore.
Bằng phương thức EXF  đứng thứ 3 chiếm 1,81% từ các thị trường sau: Hồng Kông (Trung Quốc), Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Đức, Nhật Bản, Mỹ, Ấn Độ, Italia, Pháp, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Tây Ban Nha, Thái Lan, Achentina.
Ngoài các phương thức trên các  doanh nghiệp trong nước còn nhập khẩu mặt hàng này bằng các phương thức khác như: CFR tăng 27,3%;  FCA tăng 66,8%; CIP giảm 14,01%...
Hình 7: Cơ cấu phương thức giao hàng trong nhập khẩu máy móc trong 11 tháng năm 2018 (% tính theo trị giá, đvt: Usd)
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3.2. Phương thức thanh toán

Phần lớn nhập khẩu máy móc thiết bị vào Việt Nam trong 11 tháng năm 2018 được thanh toán bằng phương thức TTR đạt 4,3 tỷ USD (chiếm 65,33% tỷ trọng), nhưng lại giảm 20,49%, được nhập từ các thị trường như: Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật Bản, Malaysia, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Đức, Mỹ, Ấn Độ, Hà Lan, Italia, Pháp, Nga, Tây Ban Nha.

Đứng thứ 2 là bằng phương thức KC đạt 851,8 triệu USD, chiếm 16,63% từ các thị trường: Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Đức, Ấn Độ, Mỹ, Malaysia, Italia, Inđônêsia, Thụy Điển, Pháp.

Phương thức LC đứng thứ 3 chiếm 11,44% tỷ trọng từ các thị trường: Trung Quốc, Nhật Bản, Hà Lan, Hàn Quốc, Italia, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc), Anh, Singapore, Bỉ, Đức, Luxembua, Mỹ, Ấn Độ, Inđônêsia, Thổ Nhĩ Kỳ

Bằng các phương thức thanh toán khác như: LC, GV, DA, CANTRU, OA… cũng đều đạt kim ngạch trên 19 triệu USD.

Hình 8: Cơ cấu phương thức thanh toán trong nhập khẩu máy móc thiết bị 11 tháng đầu năm 2018 (% tính theo trị giá, đvt: Usd)
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3.3. Các thông tin liên quan
Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, để có chỗ đứng trong chuỗi giá trị toàn cầu, ngành cơ khí Việt Nam cần được đổi mới từ cơ chế, chính sách đến công nghệ, nhất là ở những khâu có giá trị gia tăng cao.

Báo cáo của Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam, tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành ước đạt 50 tỷ USD, trong đó, sản xuất trong nước đạt 16 tỷ USD, chỉ đáp ứng được 32,5% nhu cầu. Trong khi đó, mục tiêu đề ra phải đáp ứng được 45 - 50% nhu cầu sản xuất trong nước từ năm 2010. Nguyên nhân, sau 20 năm phát triển, trình độ công nghệ, thiết bị sản xuất cơ khí của Việt Nam vẫn còn lạc hậu so với thế giới. Phần lớn việc tổ chức doanh nghiệp (DN), quản lý sản xuất cũng như nghiên cứu phát triển mới ở trình độ công nghệ thời 2.0 nên sản phẩm cơ khí... thua kém các nước trong khu vực.

Ngành cơ khí Việt Nam tụt hậu là do tình trạng đầu tư tự phát, yếu kém của các DN trong nghiên cứu thị trường. Hơn nữa, quản lý sản xuất, thiết bị công nghệ yếu kém dẫn đến các sản phẩm cơ khí vẫn chủ yếu là gia công kết cấu thép. Bên cạnh đó, ngành cơ khí vẫn chưa có các cơ sở công nghiệp có thiết bị tiên tiến đủ khả năng thiết kế, chế tạo máy, thiết bị công nghệ cao đủ sức cạnh tranh với quốc tế.
Ngoài ra, sự liên kết và tập hợp của các DN trong lĩnh vực cơ khí còn hạn chế. Ở các nước phát triển, các tập đoàn lớn thường sáp nhập với nhau để cùng tồn tại nhưng ở Việt Nam, các DN cơ khí của Nhà nước rất khó sáp nhập để hình thành các tập đoàn công nghiệp cơ khí chuyên sâu, mang lại hiệu quả đầu tư và phúc lợi cho Nhà nước. Chính tồn tại này là nguyên nhân cản trở sự phát triển của ngành cơ khí Việt Nam.
Trước những điểm nghẽn đang khiến ngành cơ khí Việt Nam phát triển ì ạch, nhiều DN ngành cơ khí đề xuất Chính phủ nên tập trung lựa chọn sản phẩm cơ khí trọng điểm thay vì làm một lúc nhiều chủng loại. Các tập đoàn công nghiệp lớn nên quan tâm đầu tư cho lực lượng cơ khí của mình. 
Do đó, Nhà nước nên tập trung khuyến khích đầu tư cho các DN có sản xuất quy mô công nghiệp, có thị trường tiêu thụ, không nên đầu tư dàn trải. Trong giai đoạn đầu, có thể tập trung ưu tiên vào lĩnh vực chế tạo nguyên liệu đầu vào như các sản phẩm đúc, rèn và thép chế tạo, giúp nước ta có thể chủ động về nguyên liệu và tăng tỷ lệ nội địa hóa. 
Mục tiêu tổng quát, đến năm 2035, ngành cơ khí Việt Nam được phát triển với đa số các chuyên ngành có công nghệ tiên tiến, chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, tham gia sâu hơn nữa vào chuỗi giá trị toàn cầu, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, cạnh tranh bình đẳng trong hội nhập quốc tế; đội ngũ lao động chuyên nghiệp, có kỷ luật và có năng suất cao, chủ động trong các khâu nghiên cứu, thiết kế, chế tạo sản phẩm cơ khí, cơ bản đáp ứng nhu cầu sản phẩm cơ khí của thị trường trong nước.
Về xuất khẩu, giai đoạn đến năm 2020 sản lượng xuất khẩu đạt 35% tổng sản lượng ngành cơ khí, giai đoạn đến năm 2030 đạt 40%. Đến năm 2035 đạt 45% tổng sản lượng ngành cơ khí.
Cụ thể, đến năm 2025, tập trung phát triển một số phân ngành cơ khí ô tô, máy kéo, máy nông nghiệp, thiết bị công trình, thiết bị công nghiệp và thiết bị điện, có khả năng đáp ứng cơ bản các yêu cầu của nền kinh tế và một phần xuất khẩu; đội ngũ lao động ngành cơ khí cơ bản có đủ trình độ đáp ứng nhu cầu của nền sản xuất hiện đại.
Sau năm 2025, hình thành một số tổ hợp nhà thầu tư vấn và chế tạo có khả năng làm chủ công tác thiết kế, chế tạo nhóm thiết bị phụ, gói thầu EPC của các công trình công nghiệp; tập trung hỗ trợ một số doanh nghiệp trong nước có tiềm năng trở thành các tập đoàn mạnh trong khu vực trong lĩnh vực chế tạo như ô tô, máy nông nghiệp và thiết bị điện; hình thành hệ thống doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí đạt tiêu chuẩn nhà cung cấp trực tiếp cho các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh, chủ động tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.
4. Mặt hàng than: 
Năm 2018 là năm Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tạo bứt phá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, đổi mới, tái cơ cấu tổ chức quản lý…Cụ thể, năm 2018 doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 121,7 ngàn tỷ đồng, tăng 7% so với KH và tăng 11% so với năm 2017. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 780 triệu USD. Lợi nhuận đạt trên 4.000 tỷ đồng, tăng thêm 2.000 tỷ đồng so với kế hoạch và 1.000 tỷ đồng so với năm 2017. Nộp ngân sách nhà nước 16 ngàn tỷ đồng, bằng 116% kế hoạch và tăng 1.200 tỷ đồng so với 2017. Những con số hết sức ấn tượng về doanh thu, kim ngạch xuất khẩu, lợi nhuận và nộp ngân sách nhà nước… cho thấy sự khởi sắc trong hoạt động SXKD của Tập đoàn và các đơn vị thành viên.
Trong tháng 11 năm 2018, sản lượng sản xuất than đá của nước ta đạt 3,55 triệu tấn, giảm 2,5% so với tháng trước và tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2017. Lũy kế 11 tháng năm 2018, sản lượng sản xuất than đá ước đạt 37,56 triệu tấn, tăng 11% so với cùng kỳ.

3.4. Phương thức vận tải
Trong 11 tháng năm 2018, nhập khẩu than bằng đường biển chiếm tỷ trọng lớn nhất (chiếm 84,7% trị giá) đạt hơn 8 nghìn tấn với kim ngạch 951,3 triệu USD, tăng 15,86% về lượng và 19,27% về kim ngạch từ các thị trường: Inđônêsia, Ôxtrâylia, Trung Quốc, Nga, Nam Phi, Mehico, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Hà Lan

Trong khi đó đường bộ chỉ đạt 352,7 nghìn tấn với kim ngạch 130 triệu USD nhưng vẫn tăng cả về lượng và kim ngạch so với cùng kỳ, với mức tăng lần lượt là 55,28% về lượng và 68,02% về kim ngạch, duy nhất từ thị trường Trung Quốc.

 Hình 9: Cơ cấu phương thức vận tải trong nhập khẩu than 11 tháng đầu năm 2018 

(về trị giá)
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Bảng 3:  Các thị trường đối tác theo phương thức vận tải 
	Phương thức 
vận chuyển
	11T/2018
(USD)
	11T/2018
so 11T/2017 (%)
	Thị trường 
cung cấp chính

	
	Lượng (Tấn)
	Trị giá (Usd)
	Lượng
(Tấn)
	Trị giá
(Usd)
	

	Đường biển
	8.328.932
	951.330.792
	16
	19
	Inđônêsia, Ôxtrâylia, Trung Quốc, Nga, Nam Phi, Mehico, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Hà Lan

	Đường bộ
	352.774
	130.055.067
	55
	68
	Trung Quốc

	Đường sắt
	26.742
	8.922.225
	54
	90
	Trung Quốc

	Khác
	505.737
	32.778.323
	240
	259
	Ôxtrâylia


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan

3.5. Phương thức giao hàng
Phương thức giao hàng FOB hiện đang chiếm tỷ trọng lớn nhất trong nhập khẩu than của Việt Nam, với tỷ trọng 43,24% về lượng và 39,27% về trị giá nhập khẩu than của cả nước trong 11 tháng đầu năm 2018. Các thị trường chính sử dụng phương thức này gồm: Trung Quốc, Nga, Inđônêsia, Đài Loan (Trung Quốc), Hà Lan.
 Tiếp theo là CFR với 42,29% về lượng và 38,77% về giá trị, chủ yếu từ các thị trường Inđônêsia, Ôxtrâylia, Nga, Trung Quốc, Nam Phi, Mêhicô, Đài Loan (Trung Quốc).

Với phương thức CIF chiếm 9,93% về lượng và 9,18% về trị giá và từ thị trường Trung Quốc; DAP chiếm 4,09% về lượng và 11,58% về kim ngạch…
Hình 10: Cơ cấu phương thức giao hàng trong nhập khẩu than 11 tháng đầu năm 2018 
	Cơ cấu phương thức giao hàng NK Than  11T/2018 (Lượng)

	Cơ cấu phương thức thanh toán NK Than 11T/2018 
(Trị giá)
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3.6. Cảng biển, cửa khẩu nhập khẩu
Trong 11 tháng đầu năm, lượng than được nhập khẩu qua 3 cảng, cửa khẩu lớn là: Cảng Cẩm Phả chiếm 27,8% từ các thị trường: Trung Quốc, Nga, Inđônêsia, Ôxtrâylia; Khu trung chuyển Gò Da (Tp Vũng Tàu) chiếm 24,62% từ các thị trường: Inđônêsia, Ôxtrâylia, Nam Phi, Nga; theo sau là Cảng Sơn Dương chiếm 17,28% từ hai thị trường là Ôxtrâylia, Nga.

Ngoài các cảng chính trên các doanh nghiệp trong nước còn nhập khẩu than qua các cảng khác như: Bến cảng Tổng hợp Thị Vải, Cảng Phú Mỹ, Cửa khẩu Lao Cai… đều đạt kim ngạch trên 40 nghìn USD.
Hình 11: Cơ cấu cảng/cửa khẩu trong nhập khẩu than 11 tháng đầu năm 2018
	(% tính theo lượng, đvt: Tấn)

	(% tính theo trị giá, đvt: Usd)
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Bảng 4:  Top 20 cảng biển, cửa khẩu nhập khẩu than của Việt Nam trong  11 tháng đầu năm 2018
	Cửa khẩu
	11T/2018
(USD)
	11T/2018
so 11T/2017 (%)
	Thị trường 
cung cấp chính

	
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
(tấn)
	Trị giá
(USD)
	

	Cảng Cẩm Phả (Quảng Ninh)
	2.302.421
	359.037.680
	19
	40
	Trung Quốc, Nga, Inđônêsia, Ôxtrâylia

	Khu trung chuyển Gò Da (Tp Vũng Tàu)
	2.085.807
	128.622.612
	104
	86
	Inđônêsia, Ôxtrâylia, Nam Phi, Nga

	Cảng Sơn Dương
	1.463.566
	258.050.778
	-29
	-13
	Ôxtrâylia, Nga

	Bến cảng Tổng hợp Thị Vải
	865.426
	48.135.736
	45
	59
	Inđônêsia, Ôxtrâylia

	Cảng Phú Mỹ (Tp Vũng Tàu)
	534.433
	55.335.949
	-26
	-8
	Inđônêsia, Mêhicô

	Cửa khẩu Lao Cai (Lao Cai)
	363.646
	135.020.010
	74
	81
	Trung Quốc

	Cảng Cửa Lò (Nghệ An)
	294.285
	27.610.569
	489
	662
	Ôxtrâylia,

	Cảng Gò Dầu (Phước Thái - Đồng Nai)
	289.866
	11.597.299
	572
	465
	Trung Quốc, ,

	HOANG DIEU (Tp Hải Phòng)
	106.215
	40.060.809
	9
	30
	Trung Quốc

	Cảng Vạn Gia (Quảng Ninh)
	67.342
	4.584.950
	*
	*
	Trung Quốc

	Cảng Bình trị (Kiên Giang)
	56.528
	4.078.289
	*
	*
	Trung Quốc, ,

	Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
	16.018
	2.681.578
	-88
	182
	Trung Quốc

	Ga Lào Cai
	8.690
	2.882.405
	27
	52
	Inđônêsia,

	Cửa khẩu Tà Lùng (Cao Bằng)
	8.235
	2.920.071
	2.056
	3.371
	Inđônêsia,

	Cửa khẩu Thanh Thủy (Hà Giang)
	2.898
	733.732
	-55
	-43
	Trung Quốc

	Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn)
	2.382
	724.417
	-81
	-5
	Trung Quốc

	PTSC Đình Vũ
	1.404
	377.516
	68
	81
	Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)

	Cảng Đình Vũ - Hải Phòng
	1.029
	381.436
	136.884
	20.521
	Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Hà Lan

	Đình Vũ Nam Hải
	638
	205.680
	5
	23
	Trung Quốc,


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan

3.7. Một số thông tin khác
Tổng kết ngành than trong các lĩnh vực SXKD năm 2018

Trong lĩnh vực sản xuất than, theo kế hoạch đầu năm, Tập đoàn sẽ sản xuất 35,36 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 36 triệu tấn. Tuy nhiên, trước diễn biến của thị trường, nhu cầu tiêu thụ than trong nước tăng cao, Tập đoàn đã điều chỉnh kịch bản tăng trưởng sản xuất - tiêu thụ than năm 2018 lên phương án 38 triệu tấn. Kết thúc năm, sản lượng than nguyên khai sản xuất đạt 36,95 triệu tấn, than tiêu thụ đạt 40,5 triệu tấn, tăng 4 triệu tấn (bằng 12%) so với kế hoạch và tăng 5 triệu tấn (bằng 15%) so với thực hiện 2017. Trong đó, than tiêu thụ trong nước 38,61 triệu tấn, bằng 115% thực hiện 2017, riêng than cho sản xuất điện đạt 28,8 triệu tấn, tăng 5,4 triệu tấn so với năm 2017.

Khối khoáng sản của TKV năm 2018 cũng đạt được những dấu ấn quan trọng với tổng doanh thu là 18,25 ngàn tỷ đồng, tăng 44% so với thực hiện năm trước, trong đó doanh thu từ sản phẩm alumin tăng 67%. Đặc biệt, sản xuất alumin tiếp tục khẳng định là mũi nhọn mới trong cơ cấu sản phẩm của Tập đoàn. Năm 2018, sản lượng alumin (quy đổi) sản xuất và tiêu thụ (bao gồm cả Nhà máy Alumin Nhân Cơ và Alumin Tân Rai) là 1,31 triệu tấn, tăng 170 ngàn tấn so với năm 2017. Giá trị kim ngạch xuất khẩu alumin đạt 520 triệu USD. Thêm 1 kết quả đột phá là sự kiện Nhà máy Alumin Nhân Cơ không những cán đích sớm kế hoạch năm 2018 mà còn vượt lên đạt công suất thiết kế, vượt mục tiêu đề ra tới 1,5 năm. Bên cạnh đó là tín hiệu vui khi Nhà máy sản xuất Ferochrome hoạt động trở lại, dự kiến sản xuất 2.000 tấn FeroChrome trong năm nay.
Lĩnh vực khai thác bauxit, sản xuất alumin là một lĩnh vực công nghiệp mới, Việt Nam chưa có kinh nghiệm nên để hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Quốc hội, Chính phủ giao Tập đoàn đã ưu tiên dành các nguồn lực về tài chính, nhân lực, kinh nghiệm quản lý,... và nỗ lực đẩy nhanh quá trình đầu tư xây dựng, thực hiện đầy đủ 5 nội dung theo chỉ đạo của Bộ Chính trị bao gồm: Đảm bảo môi trường tự nhiên; Giữ vững an ninh quốc phòng; Gìn giữ văn hóa địa phương; Thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội; Phát triển hạ tầng giao thông.

Trong các chuyến công tác tại 2 dự án sản xuất alumin của TKV năm 2018, ông Phan Xuân Dũng, ủy viên TW Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường Quốc hội, ông Phạm Viết Thanh - ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW đều đánh giá cao những nỗ lực của TKV và các đơn vị trong việc vượt qua khó khăn để xây dựng và đưa vào vận hành các dự án khai thác, chế biến bauxite một cách hiệu quả, đảm bảo an toàn môi trường, năng suất, chất lượng sản phẩm không ngừng được nâng lên và đóng góp lớn vào ngân sách, cũng như đảm bảo an sinh xã hội và an ninh chính trị của địa phương.

Lĩnh vực sản xuất điện, trong năm qua, sản lượng điện ước đạt 9,4 tỷ kWh, bằng 100% kế hoạch năm. Nhiều đơn vị về đích trước kế hoạch như: Nhà máy Nhiệt điện Đông Triều, Nhà máy Nhiệt điện Cao Ngạn… doanh thu sản xuất điện toàn Tập đoàn đạt 12,51 ngàn tỷ đồng bằng 102,3 % kế hoạch, tăng 2,5% so với năm 2017.

Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp, cơ khí, vật liệu xây dựng cũng đạt được nhiều kết quả tích cực, hoàn thành kế hoạch cả về sản lượng, chất lượng và doanh thu…

Không chỉ đạt kết quả sản xuất, kinh doanh đầy ấn tượng, năm 2018 còn ghi nhận những kết quả rõ nét trong công tác tái cơ cấu của TKV với một trong những giải pháp cốt lõi được đưa ra và quyết liệt triển khai là cơ giới hóa khai thác mỏ, tổ chức lại sản xuất và sắp xếp lại lao động…, hướng đến mô hình "Mỏ xanh, mỏ hiện đại, mỏ ít người" và 3 mũi giáp công "Cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa" trong tất cả các khối ngành sản xuất.
5. Mặt hàng ô tô:

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu tháng 11 năm 2018 đạt 14.538 chiếc với trị giá 304,66 triệu USD, tăng 16,6% về lượng và tăng 16,4% về trị giá so với tháng 10 năm 2018; so với tháng 11 năm 2017 tăng mạnh 126,4% về lượng và 63,7% về trị giá.  Lũy kế 11 tháng năm 2018, kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc vào nước ta đạt 67.283 chiếc, trị giá 1,49 tỷ USD, giảm lần lượt 19,5% và 20,8% về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2017.

5.1 Phương thức giao hàng:

Xét về phương thức giao hàng trong nhập khẩu ô tô, trong 11 tháng đầu năm 2018, phương thức giao hàng CIF được sử dụng cho 62,85% lượng ô tô, tương ứng với khoảng 61,52% trị giá ô tô được nhập khẩu theo phương thức này, từ các thị trường:  Thái Lan, Indonesia, Nhật Bản, Mexico, Trung Quốc, Thụy Điển, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh, Hoa Kỳ.

Hình 12: Cơ cấu phương thức giao hàng trong nhập khẩu ô tô 11 tháng năm 2018

	Cơ cấu phương thức giao hàng NK ô tô 11T/2018 (Lượng)


	Cơ cấu phương thức giao hàng NK ô tô 11T/2018 

(Trị giá)
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Nhập khẩu bằng phương thức FOB chiếm 28,41% về lượng và 27,54% về trị giá từ các thị trường: Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đức, Indonesia. Theo phương thức FCA chỉ 4,21%về lượng tương ứng và 2,79% về trị giá và qua Thái Lan.

Nhập khẩu ô tô của Việt Nam còn sử dụng một số phương thức giao hàng khác nhưng hầu hết đều giảm cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm ngoái, như: C&F, giảm 74,07% về lượng và 89,70% về trị giá; C&F giảm 89,30% về lượng và 80,49% về trị giá.
5.2 Phương thức thanh toán

Trong 11 tháng năm 2018, phương thức TTR chiếm 42,62% về lượng và 43,84% về trị giá, từ các thị trường Thái Lan, Trung Quốc, Anh, Nhật Bản, Đức, Ấn Độ, Italy, Thổ Nhĩ Kỳ. Các phương thức khác như: LC chiếm 7,96% về lượng và 12,24% về trị giá từ các thị trường như: Thái Lan, Trung Quốc, Mexico, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Hình 13: Cơ cấu phương thức thanh toán trong nhập khẩu ô tô 11 tháng đầu năm 2018

	Cơ cấu phương thức thanh toán NK ô tô 11T/2018 (Lượng)
	Cơ cấu phương thức thanh toán NK ô tô 11T/2018

 (Trị giá)
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(Ghi chú: "KC-Khác" )
5.3 Các thông tin liên quan

9 xu hướng thiết kế ô tô mới sẽ nổi lên trong năm 2019

Đèn ma trận LED

Năm 2014, bộ 3 nhà khoa học đến từ Nhật Bản được trao giải Nobel Vật lý nhờ phát minh đèn LED màu xanh. Họ được công nhận và vinh danh vì ánh sáng xanh đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ánh sáng trắng. Và với sự ra đời của đèn LED trắng siêu hiệu năng, mức độ tiêu thụ năng lượng ánh sáng toàn cầu giảm mạnh.

Đồng hồ lái điện tử

Các bảng đồng hồ đo thông thường đang đần được thay thế bằng các phiên bản ảo và màn hình kỹ thuật số tinh vi thay cho mặt đồng hồ truyền thống.

Người sử dụng có thể chọn nhiều chủ đề khác nhau tùy theo vào tâm trạng hoặc thay đổi bố cục để hiển thị thông tin quan trọng nhất theo yêu cầu. Công nghệ Buồng lái ảo "Virtual Cockpit" của Audi thậm chí sẽ sắp xếp toàn bộ mà hình để tương thích với bản đồ đẫn đường nhằm tối đa hóa độ rõ ràng và giảm tối thiểu các chi tiết thừa.

Sơn ngoại thất 2 tông màu

Một khi phong cách của những chiếc xe cơ bắp đáng chú ý của thập niên 1950 được duy trì, thiết kế sơn 2 tông màu sẽ quay trở lại, nhưng không còn mang sự lòe loẹt nữa.

Ví dụ, Volvo đã ra mắt mẫu SUV XC40 cỡ nhỏ với một mái có màu tương phản, phù hợp với vô vàn nét thiết kế tiêu biểu khác của Thụy Điển. Nhưng đây không phải hãng duy nhất làm vậy. Nhiều thương hiệu hiện đang cung cấp tùy chọn lựa chọn màu mái với bảng điều khiển tương ứng. Hãng xe Peugeot thậm chí sẽ tung ra thị trường một mẫu xe hatch với toàn bộ phần đuôi phía sau màu đen lì. Trong thời đại mà những rằng buộc về thiết kế khí động học và an toàn đang biến xe hơi trở thành một kiểu thẩm mỹ học, có thể sẽ ngày càng có nhiều nhà sản xuất tung ra các thiết kế phối hợp màu sơn khác thường nhằm tạo sự khác biệt.

Bánh xe siêu lớn

Khi chiếc xe Mini được bán lần đầu tiên, nó có bánh xe 10 inch. Tuy nhiên, ngày nay, vành xe của mẫu Mini tương đương phiên bản hiện đại lại có có chiều cao gần như gấp đôi, và xu hướng bánh xe siêu lớn này vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt.

Bentley Continental GT là mẫu xe có đường kính bánh xe lớn nhất ( được nâng lên đến 22 inch), theo sau là chiếc Porsche Cayenne lăn trên bánh xe 21 inch. Ngoài ra, số lượng xe có bánh xe kích thước 20 inch đang ngày càng tăng.

Khi nhắc đến bánh xe, có vẻ như kích thước thực sự quan trọng. Thiết kế lốp xe kích thước lớn dưới vòm xe cơ bắp đang nhận được phản hồi tốt từ công chúng. Do vậy, bạn sẽ thấy nhiều điều hơn thế.

Camera toàn cảnh 360 độ

Khi mọi ô tô đời mới đều được trang bị các hệ thống hỗ trợ đỗ xe, việc xuất hiện trên đường một chiếc xe với phần cản xe bị trầy xước trở nên đáng kinh ngạc. Không chỉ vậy, công nghệ đang khiến việc đi sượt qua cột cổng trở nên "khó khăn hơn".

Các thuật toán cực kỳ thông minh cho phép hình ảnh từ bốn camera riêng biệt - mỗi cái ở một bên xe - kết hợp thành một hình ảnh duy nhất. Điều này trông như như thể bạn có một chiếc máy bay không người lái bay lượn phía trên khi đỗ xe.

Công nghệ ngày càng trở nên thông minh hơn và bây giờ các thiết bị điện tử có thể tạo ra tầm nhìn 3D cho chiếc xe khi được kích hoạt. Chỉ cần đơn giản vặn hoặc gạt, người lái có thể điều hướng thiết bị ảo đi xung quanh đến từng góc của chiếc xe. Giờ đây các điểm đỗ xe trông thực sự không giống như những gì chúng ta từng biết trước kia nữa.

Màn hình thông tin giải trí kiểu máy tính bảng

Ngân hàng, hẹn hò, chơi game, sắp xếp lịch trình, chụp ảnh và dẫn đường đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta và hiện chúng đang được tích hợp vào thiết bị máy tính bảng. Vì vậy, các nhà sản xuất xe hơi đang chỉnh sửa hệ thống thông tin và giải trí sao cho phù hợp với khách hàng, mang lại cảm giác tương tự như máy tính bảng.

Tại trung tâm hệ thống MBUX mới của Mercedes-Benz, màn hình cảm ứng 12 inch tạo thành điểm tương tác trực quan cho người dùng và được lắp liền vào bảng đồng hồ có cùng kích thước. Tuy nhiên, đây không phải là mẫu xe duy nhất có công nghệ này.

Hầu như tất cả các hãng hiện nay đều có một dạng màn hình thông tin giải trí 'nổi' hoạt động trên màn hình cảm ứng tương tự như máy tính bảng và điện thoại thông minh. Công nghệ này nằm trong các thiết bị này cũng ngày càng trở nên thông minh hơn theo cấp số nhân.

Khóa điều khiển từ xa

Khi tính năng này được sáng chế lần đầu tiên, khóa điện điều khiển từ xa đã đặt dấu mốc mới cho con đường phát triển tiện ích xe. Tuy nhiên đó là trong quá khứ, trong thời đại ngày nay, dù với tính năng tương tự, nhưng bạn không cần phải lấy "khóa" từ trong túi nữa.

Không chỉ riêng công nghệ cảm nhận chìa khóa chính xác trong cabin và cho phép người lái khởi động động cơ đơn giản bằng cách nhấn nút, mà tính năng cho phép mở khóa bằng cách chạm vào tay nắm cửa cũng ngày càng trở nên phổ biến.

Trong số những chiếc xe được thử nghiệm trong năm nay, mẫu xe vô cùng cuốn hút- Alpine A110 được cho là có màn thể hiện tuyệt vời nhất. Loại khoá truyền thông với kích thước bằng 1 chiếc thẻ tín dụng có các nút ấn để khóa và mở khóa nhưng để chiếc xe tự hoạt động lại là cách dễ dàng nhất để khởi động những ngôi sao thể thao này.

Xe 7 chỗ

Dòng xe chở trên năm hành khách từng được biết đến là dạng phương tiện di chuyển ít cuốn hút nhất với tên gọi: xe khách. Tuy nhiên, với sự phổ biến lan rộng của dòng xe SUV, nhiều nhà sản xuất hiện đang lắp ráp một hàng ghế thứ ba ở cuối xe.

Mẫu xe Acadia mới ra mắt của hãng Holden là một ví dụ điển hình dù nó tham gia vào một thị trường vốn đã náo nhiệt với các hãng xe hơi lớn bắt đầu cho ra các thiết kế xe bảy chỗ trong những năm gần đây. Tại sự kiện năm nay, Hyundai Santa Fe và Mazda CX-8 cũng đóng góp với những mẫu SUV 3 hàng cố định.
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